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A. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn. 

Câu 1. Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em ra đời vào năm nào ?

A. 1988                    C. 1989

B. 1990                    D. 1991

Câu 2.  Việc làm nào sau đây là vi phạm trật tự an toàn giao thông ?

A. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy.

B. Mang giấy phép khi lái xe.

C. Đi xe đạp vào phần đường dành cho người đi bộ

D. Không đi xe dàng hàng hai, hàng ba.

Câu 3. Nhặt được thư của bạn em sẽ làm gì ?

A. Mở ra xem

B. Mang đi giấu, về nhà mở ra xem

C. Đem bỏ vào thùng rác

D. Trả lại cho bạn

Câu 4. Việc làm nào sau đây là vi phạm quyền trẻ em ?

A. Tổ chức các sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

B. Lôi kéo, dụ dỗ trẻ em uống rượu, hút thuốc.

C. Tạo mọi điều kiện cho trẻ em được đi học

D. Cho con cái tham gia các hoạt động tập thể của trường tổ chức.

Câu 5.  Biển hiệu lệnh có các dấu hiệu nào ?

A. Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành.

B. Hình tròn, nền màu vàng, hình vẽ màu trắng nhằm báo hiệu điều phải thi hành.

C. Hình tròn, nền màu xanh lam, hình vẽ màu đen nhằm báo hiệu điều phải thi hành.

D. Hình tròn, nền màu xanh trắng, hình vẽ màu đen nhằm báo hiệu điều phải thi hành.

Câu 6. Công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, Quốc tịch là:

A. là căn cứ xác nhận công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó

B. là căn cứ xác minh công dân của một nước, thể hiện mối quna hệ giữa nhà nước và công dân nước đó

C. là căn cứ xác định công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó

D. là căn cứ xác lập công dân của một nước, thể hiện mối quan hệ giữa nhà nước và công dân nước đó.

Câu 7: Theo quy định của luật Quốc tịch, trường hợp nào sau đây không phải là công dân Việt Nam :
A. Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài

B. Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài

C. Người Việt Nam phạm tội bị phạt tù giam

D. Người Việt Nam dưới 18 tuổi

Câu 8: Việc làm nào sau đây là không vi phạm quyền trẻ em?
A. Tổ chức các sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

B. Lôi kéo, dụ dỗ trẻ em uống rượu, hút thuốc.

C. Lợi dụng trẻ em để buôn ma túy.

D. Đánh đập trẻ em.

Câu 9:  Biểu hiện nào thể hiện việc đã thực hiện tốt quyền trẻ em?

A. Cho các em ăn uống không đầy đủ khiến các em bị suy dinh dưỡng

B. Các em không được phép bày tỏ chính kiến

C. Đối xử bình đẳng giữa trẻ em trai và trẻ em gái

D. Cho phép các em  được bỏ học để đi làm mang tiền về cho cha mẹ.

Câu 10: Việc làm nào sau đây là vi phạm trật tự an toàn giao thông?
A. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy.

B. Đi xe máy vào phần đường dành cho người đi bộ

C. Mang giấy phép khi lái xe.

D. Không đi xe dàn hàng hai, hàng ba.

Câu 11: Theo quy định của luật giao thông biển báo hình tròn viền đỏ, nền màu trắng, hình vẽ màu đen là loại biển báo gì? 

A. Biển báo nguy hiểm               C. Biển báo hiệu lệnh
B. TỰ LUẬN 

Câu 1. Cho biết các nguyên nhân phổ biến của tai nạn GT ? Trong đó nguyên nhân nào là chính ? 

- Do ý thức của người tham gia GT chưa tốt, 

- Không hiểu biết pháp luật.

- Đường xấu và hẹp,

- Người tham gia GT đông,

- Phương tiện GT không đảm bảo an toàn…

* Nguyên nhân chính là do ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt
?Tại sao chúng ta phải thực hiện trật tự an toàn giao thông ?
vì:

- Đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho mọi người.

- Tránh được tai nạn đáng tiếc xảy ra gây hậu quả đau lòng cho bản thân và mọi người.

- Đảm bảo cho giao thông thông suốt tránh ùn tắc gây khó khăn cho giao thông
b. Biện pháp quan trọng để phòng tránh tai nạn giao thông là gì ?
- Nâng cao hiểu biết của người dân về luật an toàn giao thông.

- Nâng cao ý thức chưa tốt của nhiều người khi tham gia giao thông
Câu 2. Công dân là gì ? Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước ? 
 => Công dân là người dân của một nước. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một nước.

Câu 3. Cho biết theo công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, quy định trẻ em có mấy nhóm quyền ? Kể tên ? Ở địa phương em đã có những hoạt động nào góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em ? ( 2 đ )

=> 4 nhóm quyền:

+ Nhóm quyền sống còn,

+ Nhóm quyền bảo vệ,

+ Nhóm quyền phát triển,

+ Nhóm quyền tham gia.

  Ở địa phương em đã có những hoạt động  góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em:
  - Xây dựng trường học,

  - Tiêm ngừa, khám sức khỏe cho trẻ em,

  - Trẻ em đến tuổi đi học đều được đi học,

  - Khuyến khích, giúp dỡ, tạo mọi điều kiện cho trẻ em đến trường,

  - Mở các khu vui chơi lành mạnh cho trẻ em …

Câu 4. 

Việc học tập có ý nghĩa gì đối với bản thân, gia đình ? Trong học sinh hiên nay có  nhiều hiện tượng học sinh bỏ học, trốn tiết đi chơi; lười không chịu học … Em có suy nghĩ gì đối với các hiện tượng này ? 

a. ĐV bản thân: Giúp con người có kiến thức, có hiểu biết, được phát triển toàn diện, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

b. ĐV gia đình: Góp phần quan trọng trong việc xd gia đình no ấm, hạnh phúc.

* Suy nghĩ của em:

Đây là những hiện tượng sai trái. Vi phạm quyền và nghĩa vụ học tập. Ảnh hưởng xấu đến tương lai: không có kiến thức, không có việc làm ổn định dẫn đến nghèo đói, tạo gánh nặng cho gia đình và xã hội …

Câu 5.  Tại sao mọi người phải thực hiện đúng trật tự ATGT 

Vì để:

- Bảo đảm ATGT cho, mình và cho người khác, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây hậu quả đau lòng cho bản thân và mọi người.

- Bảo đảm cho GT được thông suốt, tránh ùn tắc, gây khó khăn trong GT, ảnh hưởng đến mọi hoạt động của xã hội.

C. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1 : Tuấn và Hải ở cạnh nhà nhau. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Tuấn đã chửi Hải và còn rủ anh trai đánh Hải.

Hỏi : Theo em Tuấn đã vi phạm điều gì ? Trong trường hợp đó, Hải có thể có những cách ứng xử nào ? Cách ứng xử nào là tốt nhất ? 

=> Tuấn đã vi phạm
* Xúc phạm đến danh dự của bạn, xâm phạm thân thể, súc khỏe của bạn ;

* Hải có thể : - Chống cự lại ;

                      - Bình tĩnh giải thích cho Tuấn  hiểu ;

                      - Nói cho người lớn biết để giải quyết ;

* Cách ứng xử tốt nhất là : Bình tĩnh giải thích cho Tuấn  hiểu ;  Nói cho người lớn biết để giải quyết ;

Câu 2. An và Đức học cùng lớp, ngồi cạnh nhau. Một hôm, Đức bị mất một chiếc bút máy rất đẹp vừa mới mua. Tìm mãi không thấy, Đức đổ tội cho An lấy cắp. An và Đức to tiếng, An đã xông vào đánh Đức chảy cả máu mũi. Cô giáo đã kịp thời mời hai bạn lên văn phòng.

1. Em hãy nhận xét cách ứng xử của hai bạn?

2. Nếu là một trong hai bạn thì em sẽ ứng xử như thế nào?

          3. Nếu là bạn cùng lớp với An và Đức thì em sẽ làm gì?
Câu 3. 
  
Nam là một học sinh chăm ngoan. Nhà em nghèo lắm, sau Nam còn có 2 em. Đang học lớp 6 thì mẹ mất, còn bố thì cũng đau ốm luôn. Nam có thể phải nghỉ học ở nhà để lao động giúp bố và nuôi các em.

H: Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó, em sẽ giải quyết khó khăn như thế nào ? Vì sao ? 

=> Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó, em sẽ giải quyết khó khăn bằng cách:

+ Tuyệt đối không bỏ học mà vẫn cố gắng học tiếp ;

+ Một buổi đi học, 1 buổi ở nhà phụ giúp gia đình ;

+ Tìm sự giúp đỡ của thầy cô, nhà trường, địa phương …

Vì: Chỉ có học tập mới giúp em có 1 tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Nếu nghỉ học ở nhà có thể bản thân sẽ khó vượt qua khó khăn, thậm chí có thể sa vào các tệ nạn xã hội khác…

